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PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Anh/ chị hãy chọn phương án đúng nhất trong những câu sau đây 

Luật công bằng trong hệ thống pháp luật Anh ra đời nhằm không mục đích 
A. Thay thế hoàn toàn thông luật Anh 
B. Khắc phục sự cứng nhắc trong việc áp dụng học thuyết tiền lệ pháp 
C. Hoàn thiện và bổ sung Thông luật Anh 
D. Đảm bảo lẽ phải trong quá trình xét xử
ANSWER: A

Hài hòa hóa pháp luật là (QPPL là Quy phạm pháp luật, HTPL là hệ thống pháp luật)
A. Giảm bớt sự khác biệt về QPPL giữa các HTPL 
B. Tao ra các QPPL chung để áp dụng chung giữa các quốc gia 
C. Là tiền đề cho quá trình nhất thể hóa pháp luật
D. Tăng cường sự khác biệt về QPPL giữa các HTPL 
ANSWER: A

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG PHẢI là đặc điểm của Luật Hồi giáo
A. Luật hồi giáo có thể thay thế bởi luật nhà nước.
B. Luật Hồi giáo có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các lĩnh vực pháp luật truyền thống
C. Khó có thể phân biệt giữa các quy định cùa pháp luật và các quy định tôn giáo
D. Luật hồi giáo có phạm vi điều chỉnh rộng
ANSWER: A

Chức năng của Hội đồng bảo hiến ở Pháp là
A. Kiểm soát tính hợp hiến của luật 
B. Giải quyết các vụ án dân sự 
C. Giải quyết các vụ án hình sự
D. Thi hành các bản án đã có hiệu lực của Tòa án 
ANSWER: A

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hệ thống pháp luật dân luật?
A. Coi trọng thực tiễn xét xử của thẩm phán trong việc tạo ra quy phạm pháp luật 
B. Tính hệ thống và có sự sửa đổi cập nhật các quy phạm pháp luật 
C. Có sự phân chia thành luật tư và công 
D. Có nguồn gốc từ luật la mã 
ANSWER: A

Tên gọi của hệ thống pháp luật thông luật có tên tiếng anh là gì 
A. Common Law
B. Civil Law
C. Roman Law
D. Hydrid Law 
ANSWER: A

Sự phân chia pháp luật thành luật công và luật tư là đặc điểm của dòng họ pháp luật 
A. Dân luật 
B. Thông luật
C. Xã hội chủ nghĩa 
D. Tôn giáo 
ANSWER: A

Thẩm phán có quyền ban hành các bản án, quyết định là nguồn luật chủ yếu áp dụng cho các trường hợp tương tự trở về sau và là đặc trưng của dòng họ pháp luật nào 
A. Thông luật 
B. Châu âu lục địa
C. Hồi giáo 
D. Xã hội chủ nghĩa 
ANSWER: A

Hệ thống pháp luật Mỹ ảnh hưởng từ hệ thống pháp luật Anh như thế nào
A. Tiếp thu có chọn lọc 
B. Tiếp thu có toàn bộ
C. Không tiếp thu 
D. Tiếp thu quá trình pháp điển hóa 
ANSWER: A

Ở Mỹ, Bản án của Tòa án quận liên bang có thể bị kháng cáo, kháng nghị đến Tòa án
A. Tòa án phúc thẩm liên bang 
B. Tòa án phúc thẩm bang 
C. Tòa án tối cao bang 
D. Tòa án sơ thẩm bang 
ANSWER: A

Ở Pháp, các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như giết người sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nào 
A. Tòa đại hình 
B. Toà vi canh
C. Tòa tiểu hình 
D. Tòa hình sự đặc biệt 
ANSWER: A

Tòa án nào sau đây không có khả năng tạo ra án lệ trong hệ thống pháp luật nước Anh 
A. Tòa pháp quan 
B. Tòa án cấp cao
C. Tòa phúc thẩm hình sự 
D. Tòa án tối cao
ANSWER: A

Trong hệ thống pháp luật nào sau đây, thẩm phán và luật sư đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các quy phạm pháp luật 
A. Mỹ
B. Lào
C. Pháp 
D. Việt Nam 
ANSWER: A

Các quy phạm pháp luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật thông luật được hình thành 
A. Các bản án do Tòa án quyết định và công nhận 
B. Do CQ lập pháp như Nghị Viện, Quốc Hội
C. Do các tập quán của công dân các nước Châu âu
D. Do tài liệu nghiên cứu các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý 
ANSWER: A

Hệ thống pháp luật Trung Quốc trở nên phức tạp, bởi vì:
A. Do sự trở lại của Hongkong và Macau và thực hiện chính sách một quốc gia, hai chế độ 
B. Do việc phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính 
C. Do ảnh hưởng bởi chế độ Phong kiến 
D. Do sự tác động của Phật giáo và Nho giáo 
ANSWER: A


[bookmark: _Hlk85168806]PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)
1. Phân tích đặc điểm của hệ thống pháp luật hồi giáo? (3 điểm)

Đáp án

	Trả lời
	Điểm

	ĐẶC ĐIỂM 1: Thứ nhất, khó có thể phân biệt giữa các quy định cùa pháp luật và các quy định tôn giáo, vì người Hồi giáo cho rằng pháp luật và tôn giáo chỉ là một.
	0.5

	ĐẶC ĐIỂM 2: Thứ hai, Luật Hồi giáo có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các lĩnh vực pháp luật truyền thống như hôn nhân - gia đình, thừa kế, hình sự. Còn trong các lĩnh vực pháp luật khác như hợp đồng, sở hữu thì sự ảnh hường của luật Hồi giáo có phần yếu hơn
	0.5

	ĐẶC ĐIỂM 3: Thứ ba, Luật Hồi giáo mang tính chất tôn giáo. Theo các tín đồ, Luật Hồi giáo là bất diệt, không bao giờ thay đổi bởi vì nguồn luật cơ bản của nó bắt nguồn từ thượng đế. Nó được truyền bá theo con đường Đạo Hồi của các nhà truyền giáo 
	0.5

	ĐẶC ĐIỂM 4: Thứ tư, luật hồi giáo không thể thay thế bởi luật nhà nướC. Nhà nước không thể đặt ra các quy định trái với Thượng đế. Do đó, các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành không thể làm thay đổi luật Hồi giáo mà chi có thể điều chỉnh những chi tiết mà luật Hồi giáo chưa cụ thể hoá hoặc còn bỏ trống. Các văn bản này chỉ có thể cấm những hành vi không được phép và cho phép các hành vi được làm dựa theo nguyên tắc của Luật Hồi giáo.
	0.5

	ĐẶC ĐIỂM 5: Thứ năm, phạm vi điều chỉnh của luật Hồi giáo rất rộng. Điều chỉnh cả những hành vi của con người mà pháp luật nhà nước không điều chỉnh. Ví dụ ngoài lĩnh vực Hình sự, Hôn nhân Gia đình, bảo vệ trẻ em...luật Hồi giáo còn điều chỉnh các vấn đề ăn mặc, trang phụC...
	0.5

	ĐẶC ĐIỂM 6: Thứ sáu, luật hồi giáo rất mềm dẻo và linh hoạt. Mặc dù về nguyên tắc các quy định của đạo Hồi không thể thay đổi, nhưng nó được xây dựng ở mức rất khái quát. Điều này đã tạo thuận lợi cho việc giải thích và áp dụng nó một cách rất mềm dẻo cho các quan hệ xã hội thay đổi
	0.5



[bookmark: _Hlk85168947]2. Theo Anh/chị nhận định sau đây đúng hay sai “Việc áp dụng án lệ trong hệ thống pháp luật Mỹ giống hoàn toàn trong hệ thống pháp luật Anh” (1 Điểm)
Đáp án

	Trả lời
	Điểm

	Nhận định này là sai
	0.25

	Nguyên tắc Stare decisis cũng là nguyên tắc cơ bản trong việc áp dụng án lệ ở Anh. Ở Anh có hai cách tiếp cận khác nhau về án lệ, đó là tiếp cận theo chiều dọc và tiếp cận theo chiều ngang. Tiếp cận án lệ theo chiều dọc có nghĩa là các toà án cấp dưới phải tuân thủ các phán quyết của toà án cấp trên trong việc ra phán quyết của mình; tiếp cận án lệ theo chiều ngang có nghĩa là toà án phải tuân theo những phán quyết trước đó của mình.
	0.5

	Việc áp dụng án lệ ở Mỹ linh hoạt và mềm dẻo hơn ở Anh, chính điều đó đã làm cho pháp luật Mỹ tuy chịu ảnh hưởng. Nguyên tắc áp dụng án lệ ở Mỹ còn được gọi là Rule of precedent, theo đó một toà án Mỹ không bị ràng buộc bởi chính các án lệ của mình. Toà án tối cao liên bang không có nghĩa vụ phải tuân thủ một cách cứng nhắc các phán quyết trước đây của mình. Toà án cấp dưới của liên bang và toà án bang có nghĩa vụ tuân thủ các bản án là án lệ của Toà án tối cao liên bang. 

	0.25
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